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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K24-CB01 Huỳnh Hoài An 21/10/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0001

2 K24-CB02 Nguyễn Thị Thanh Dung 21/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0011

3 K24-CB03 Võ Hiếu Duy 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1654010005

4 K24-CB04 Lê Thị Duyên 07/03/1997 Nữ Quảng Trị K10KDO0012

5 K24-CB05 Nguyễn Mỹ Duyên 23/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010132

6 K24-CB06 Mai Kỳ Duyên 11/09/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0111

7 K24-CB07 Lê Thị Mỹ Duyên 09/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103010

8 K24-CB08 Trần Thị Kim Hằng 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010088

9 K24-CB09 Lê Nguyễn Thế Hoàng 01/08/1996 Nam Bình Thuận 1654030006

10 K24-CB10 Lê Thảo Liên Hương 22/09/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0006

11 K24-CB11 Võ Quang Khoa 29/05/2001 Nam Bình Thuận K11KSA0118

12 K24-CB12 Trần Đức Lưu 20/10/1966 Nam Quảng Bình 260819562

13 K24-CB13 Nguyễn Huỳnh Kiều My 13/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0027

14 K24-CB14 Nguyễn Thúy Nga 16/04/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0009

15 K24-CB15 Lê Thị Thanh Ngân 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 1657010146

16 K24-CB16 Trần Thị Kim Ngân 14/04/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0010

17 K24-CB17 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 06/08/1998 Nữ Bình Thuận 1657010150

18 K24-CB18 Trần Thị Thu Nguyên 25/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0063

19 K24-CB19 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 1654010030
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20 K24-CB20 Nguyễn Thị Hải Quyên 20/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0027

21 K24-CB21 Nguyễn Văn Sĩ 01/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107040

22 K24-CB22 Phan Thanh Sơn 13/09/2000 Nam Bình Thuận K10LHA0022

23 K24-CB23 Trần Quốc Sơn 15/07/1998 Nam Bình Thuận 1654030008

24 K24-CB24 Huỳnh Thị Ngọc Tài 21/03/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0012

25 K24-CB25 Võ Thị Minh Tâm 26/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010156

26 K24-CB26 Đỗ Nguyễn Thanh Tâm 19/05/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0013

27 K24-CB27 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0025

28 K24-CB28 Nguyễn Văn Tiến 25/01/1998 Nam Bình Thuận 1650104027

29 K24-CB29 Đoàn Ngọc Tú 22/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107054

30 K24-CB30 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 25/06/1997 Nữ Bình Thuận K10KTO0085

31 K24-CB31 Trần Nguyễn Phương Thanh 10/06/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0031

32 K24-CB32 Mai Thị Hồng Thảo 24/05/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0033

33 K24-CB33 Lê Thị Thảo 03/06/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0087

34 K24-CB34 Trần Quốc Thắng 16/04/2001 Nam Bình Thuận K11NNA0138

35 K24-CB35 Lê Huỳnh Khánh Thi 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020088

36 K24-CB36 Nguyễn Chí Thiện 09/11/1998 Nam Bình Thuận 1654030011

37 K24-CB37 Hồ Khánh Thu 06/06/1997 Nữ Bình Thuận 1650104025

38 K24-CB38 Phạm Thị Lệ Thủy 02/03/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0034

39 K24-CB39 Nguyễn Thị Xuân Thy 29/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0077

40 K24-CB40 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0081

41 K24-CB41 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750103067

42 K24-CB42 Đỗ Ngọc Trân 01/08/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0038

43 K24-CB43 Từ Bảo Trân 27/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0035

44 K24-CB44 Trần Minh Trí 25/10/1998 Nam Bình Thuận 1654030015

45 K24-CB45 Trương Thị Mỹ Trinh 21/02/1999 Nữ Bình Thuận K10LHA0038

46 K24-CB46 Nguyễn Linh Thanh Trúc 15/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654010043



47 K24-CB47 Nguyễn Hoàng Trung 28/04/1998 Nam Bình Thuận 1654010049

48 K24-CB48 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654010045

49 K24-CB49 Nguyễn Thị Thảo Vi 26/07/2000 Nữ Bình Thuận K10TCH0018

50 K24-CB50 Võ Thị Thúy Vy 26/01/1997 Nữ Bình Thuận 1650104033

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 50 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


